
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng sát 

hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Tô Văn Nhàn 27/10/1993 049093014572
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP kiểm định xây 

dựng miền Tây VN
 Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng

2 Lê Thanh Lực 07/09/1985 049085021115
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần kiểm định 

xây dựng Miền Tây VN
 Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng

3
Nguyễn Khương 

Bằng
23/07/1981 048081006646

Kỹ sư Cầu đường 
ngành Kỹ thuật Xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Trí Hưng
Đại học Duy Tân

4 Lê Hồng Phú 14/05/1988 048088008172
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Xây dựng 

công trình IPC
Đại học Bách Khóa, Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

5 Nguyễn Viết Trị 20/08/1986 052086001764
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH TM DV Tư 
vấn Thiết kế Xây dựng Nam 

Cường

Đại học Giao thông Vận tải 
TP HCM

6 Đặng Huỳnh Lâm 11/11/1997 049097008535
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng Thành An Quảng Nam

Đại học Bách Khoa, Đại học 
Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

7 Phạm Ngọc Nam 02/09/1992 049092020187
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án II
Công ty TNHH Đông Đô 

Peninsula Đà Nẵng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
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8 Hà Nguyễn Cường 25/06/1986 049086003674
Cao đẳng xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và Thương mại dịch 
vụ QHB

Cao đẳng Giao thông vận tải 
II

9 Nguyễn Tấn Hải 26/11/1983 049083014846
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần tư vấn 

công nghệ, thiết bị và kiểm 
định xây dựng - CONINCO

Đại học Duy Tân

10 Trần Quốc Bảo 17/05/1996 056096013320 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng DACINCO
Đại Học Giao thông Vận Tải

Định giá xây dựng III

11 Đinh Xuân Khoa 16/08/1984 040084018519
Kỹ sư Xây dựng Thuỷ 
lợi - Thuỷ điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

III
Công ty TNHH tư vấn và 
đầu tư xây dựng Tân Khoa

Đại học Bách Khoa Đại học 
Đà Nẵng

Định giá xây dựng II

12
Huỳnh Công Bảo 

Duy
9/11/1995 049095005881

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiến Khang 

Phát
Đại học Duy Tân

13 Bùi Công Hòa 07/08/1963 038063035830 ` Định giá xây dựng III
Công Ty TNHH TM & DV 

Thành Danh MH.
Đại Học Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh

14 Vũ Ngọc Toàn 01/06/1986 038086013165
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán 
và tư vấn THT - Chi nhánh 

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa, Đại học 
Đà Nẵng

15 Hà Đức Quốc 1/11/1996 049096006593

Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng chuyên 
ngành công nghệ kỹ 
thuật xây dựng cầu 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và Thương mại dịch 
vụ QHB

Đại học Đông Á



16 Nguyễn Đình Công 01/08/1983 049083013381 Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II Công ty TNHH Yến Hà My
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

17 Lưu Quốc Bảo 30/12/1993 049093003663
Kỹ sư ngành xây dựng 
công trình thủy

Định Giá xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng 

DVN
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

18 Nguyễn Hoàng Vũ 2/11/1997 048097007463 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định Giá xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng 

DVN
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

19 Phạm Thanh Tuấn 11/05/1984 049084010072
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại CNC Việt Nam

Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí 
Minh

20 Bùi Thanh Tú 12/10/1986 054086011255
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh

Định giá xây dựng II

21 Phan Thế Nghĩa 05/07/1982 049082018943
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Bảo 
Ngọc

 Đại học Bách Khoa- Đại 
học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

22 Nguyễn Thị Cúc 08/07/1989 049189018234
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng và Quản lý dự án

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng T&K
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

23 Hoàng Thanh Yến 26/12/1994 045194000580
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiến trức 

NVN và cộng sự
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng



24 Lê Ngọc Quốc 18/12/1986 049086017390
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn thiết 

kế & xây dựng Nhân Võ
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

25 Võ Xuân Thuận 17/03/1984 048084001583
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần vật tư, thiết 
bị và đầu tư xây dựng M.E.I

Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh-  Đại học Bách 

Khoa

26 Văn Công Tuấn 05/02/1978 052078014735

Kỹ sư Xây dựng Thủy 
lợi – TD 
 Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát nước

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Đông Bình

Đại học Kỹ thuật – Đại học 
Đà Nẵng

 Đại học Xây dựng

27 Nguyễn Trí Hiền 05/08/1976 045076007064
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Thanh 

Hương Lâm
Đại học Đà Nẵng

28
Dương Ngọc Mỹ 

Anh
1/12/1990 054190012504

Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH thương mại 

và xây dựng Ngân Thịnh
Cao đẳng giao thông vận tải 

II

29
Nguyễn Thanh 

Trường
25/11/1988 049088018288

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

Khu vực Điện Bàn
Đại học Duy Tân

Định giá xây dựng III

30 Trần Văn Điền 25/05/1960 048060003853 Kỹ sư ngành Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng Lạc Việt
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

31 Lê Xuân Đức 26/09/1988 022088006060
Kiến trúc sư ngành 
kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại CNC Việt Nam

Đại học kiến trúc Hà Nội



32 Lưu Ba 07/05/1969 049069024387
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Ban quản lý Dự án - Quỹ 

đất huyện Duy Xuyên
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý Dự án-Quỹ đất 

huyện Duy Xuyên

33 Nguyễn Minh Hiền 22/12/1992 049092004914
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Vùng và Đô thị

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Hải Châu
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

34 Hồ Phước Việt 10/11/1986 049086013813
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Vận tải và 
Xây dựng CS Thành Phát

Đại học Duy Tân

35 Nguyễn Thành Bin 5/11/1985 049085016436

Kỹ sư kỹ thuật Xây 
dựng công trình, Thạc 
sỹ kỹ thuật xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Vận tải và 
Xây dựng CS Thành Phát

Đại học Duy Tân

36
Nguyễn Quang 

Cường
05/02/1981 049081011806

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Tư vấn và 

Xây dựng An Đại Phát
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

37 Võ Văn Sơn 24/01/1994 040094007806
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây dựng 

phát triển Thiên Phú
Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng

38
Nguyễn Thị Linh 

Sang
29/01/1996 046196012050

Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn xây 
dựng Beacons Việt Nam

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

39 Phan Đình Thường 10/08/1983 049083006330
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ Phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Hoàng Sa
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III



40 Phạm Thị Kim Anh 01/01/1984 049184010842
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và xây dựng Vũ 
Chương Dương

Đại học Bách Khoa – Đại 
học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và xây dựng Vũ 
Chương Dương

41 Thân Đức Quang 25/02/1986 049086008256
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và Thương mại dịch 
vụ QHB

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

42 Hà Đức Tin 20/11/1993 049093006936
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và Thương mại dịch 
vụ QHB

Đại học Duy Tân

43 Nguyễn Đăng Tân 25/11/1979 048079002015
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đức Kiên
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

44 Phan Văn Trang 01/12/1983 051083010749
Cử nhân Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và xây dựng Vũ 
Chương Dương

Đại học Nha Trang

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và xây dựng Vũ 
Chương Dương

45 Lưu Quang Vũ 13/10/1984 027084000753
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kinh tế và Quản lý đô 
thị

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH phát triển 

NEWTOWN
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH phát triển 

NEWTOWN

46 Trần Thị Diệu Thảo 23/07/1989 048189001716
Kiến trúc sư
Thạc sĩ Quy hoạch đô 
thị

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Tín An

Đại học Bách Khoa, Đại học 
Đà Nẵng 

Đại học Kỹ thuật Tổng hợp 
Quốc gia Volgograd, Liên 



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Tín An

47 Vũ Xuân Sinh 10/10/1977 036077036304
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn phát 

triển xây dựng Việt Nam
Đại học Đà Nẵng

48 Mai Sỹ Sơn 23/04/1992 040092017310

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng chuyên 
ngành kỹ thuật công 
trình dân dụng và công 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng Thanh Oai

Đại học Thủy lợi

49 Nguyễn Hữu Định 02/01/1991 052091021736
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Giá xây 

dựng GXD
 đại học công nghệ TP Hồ 

Chí Minh

Định giá xây dựng II

50 Nguyễn Văn Thuật 21/11/1969 049069018756
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ Phần Phương 

Ngọc Anh
Đại học Giao thông vận tải 

Hà Nội

51 Phan Minh Hùng 26/11/1978 049072022749
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn và 

xây dựng Bách Khoa
Đại học Đà Nẵng

52
Nguyễn Quốc 

Vương
05/03/1984 049084016496

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công Ty TNHH Thiết Kế 

Xây Dựng Tiền Giang
Đại học Duy Tân

Định giá xây dựng III

53 Lê Thị Lanh 23/10/1986 049186008716
Kỹ sư Nghành Kinh tế 
xây dựng & Quản lý 
dự án

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Kim Long 

Nam
Đại học Bách Khoa



54
Nguyễn Trần Thế 

Phong
09/09/1981 049081004802

Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng & Quản lý dự án

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty TNHH Thiết Kế 

Xây Dựng Tiền Giang
Đại học Bách Khoa Đại Học 

Đà Nẵng

55 Phạm Minh 09/10/1983 048083004219
kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Xây dựng 

Phúc Thịnh
Đại học dân lập Duy Tân

56
Trung Giang Minh 

Đức
08/05/1983 048083000437

Kiến trúc sư Nghành 
Kiến trúc công trình

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Kim Long 

Nam
Đại học Kiến trúc TP.Hồ 

Chí Minh

57 Văn Trần Hoài Thu 01/01/1991 049191021319
Kỹ sư Nghành Kinh tế 
xây dựng & Quản lý 
dự án

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Kim Long 

Nam
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

58 Lương Mậu Quốc 29/03/1978 049078039007
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Khánh An
Đại học Duy Tân

59 Nguyễn Văn Thú 05/06/1976 052076015046
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Phạm 

Minh Gia
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Quản lý dự án II

60 Trương Tấn Hải 06/08/1985 049085008564
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Xây dựng 

Phúc Thịnh
Đại học Duy Tân

61 Phạm Thế Vĩnh 17/11/1979 034079022919
Cử nhân cao đẳng xây 
dựng.

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây dựng 

Vithaco
 Đại học Dân lập Duy Tân 



Định giá xây dựng III

62 Võ Đại Anh Khoa 11/12/1989 046089007177
Xây dựng Xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Đức Kiên
Đại học Đông Á

63 Đoàn Thanh Anh 14/11/1988 048088001000
Kỹ sư Công Nghệ Kỹ 
thuật Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH MTV Vũ 

Tiến Phát
Đại học Đông Á

64 Lê Viết Liệu 18/08/1964 042064010052
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn phát 

triển xây dựng Việt Nam
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

65 Nguyễn Nho Thụ 20/08/1989 038089024289
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH MTV Vũ 

Tiến Phát
Đại học Duy Tân

66 Trương Văn Tài 19/06/1999 049099007590
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
Thuật Công trình Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP kiến trúc và nội 
thất Luxury House Việt Nam

Đại học Duy Tân

67 Nguyễn Nam Phước 24/10/1974 051074002682
Kỹ sư Thuỷ lợi - Thuỷ 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty CP kiến trúc và nội 
thất Luxury House Việt Nam

Đại học Kỹ thuật - Đại học 
Đà Nẵng

68 Nguyễn Nguyên Vũ 01/03/1990 048090001181
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Hải Châu
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

69 Lê Nguyên Vũ 06/05/1983 048083001339
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển đô thị Sài Gòn

Đại học Bách Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

70 Nguyễn Xuân Vĩnh 10/02/1990 048090008239
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Hải Châu
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng



71 Hồ Thái Duy Lưu 08/12/1980 049080013618
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn và 

Xây dựng An Đại Phát
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần Tư vấn và 

Xây dựng An Đại Phát


